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Tuần 33 – Đề B 

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm : 

1. Viết số 10 ; 20 ; 50 thích hợp vào ô trống : 

a) 

20 =  +  

 

b) 

50 =  +  +  +  +  

 

c)  

50 =  +  +  

 

d) 

100 =  +  +  +  

 

 

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 

Bạn An có 900 đồng gồm các tờ giấy bạc là : 

A. 1 tờ  100 đồng , 1 tờ  300 đồng và 1 tờ  500 đồng . 

B. 1 tờ  100 đồng , 1 tờ 200 đồng và 1 tờ 600 đồng . 

C. 1 tờ  200 đồng , 1 tờ  300 đồng và 1 tờ 400 đồng . 

D. 2 tờ 100 đồng , 1 tờ 200 đồng và 1 tờ 500 đồng. 
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3. Nối các tờ giấy bạc 100 đồng , 200 đồng , 500 đồng với tổng số tiền là 300 đồng 

, 600 đồng , 700 đồng , 800 đồng . 

                                100 đồng                                            200 đồng 

 

                  

 500 đồng 

Phần 2 . Học sinh trình bày bài làm : 

4. Viết các số 100 ; 200 ; 500 thích hợp vào ô màu sẫm : 

Tổng số tiền Các tờ giấy bạc 

800 đồng  …. đồng … đồng 

 … đồng … đồng 

900 đồng … đồng … đồng 

 … đồng … đồng 

1000 đồng … đồng … đồng 

 … đồng … đồng 

 

5. Tính độ dài đường gấp khúc có ba đoạn thẳng với các độ dài là1m ;3 dm và 5cm 

Bài giải 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

6. Viết số thích hợp vào ô trống : 

600 đồng 800 đồng 700 đồng 300 đồng 
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 - 200 = 100   101 +  = 203 

-    +   +  +  + 

 - 100 =    102 +  = 205 

=  =  =   =  =  = 

100 +  =     +  =  

 


